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GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ 
I. Kiểm tra chương trình khung

Thao tác: Quản lý đào tạo ( Chương trình khung ( Quản lý chương trình khung – Tín chỉ/Niên chế
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Budc 3: Click chon chwong
trinh khung va bam nat "Stra"

Cong nghé May va Thi trang
'Cong nghé May va Tho trang
Bién lanh

iahé K7 thust Bién - Bién tif

Hang may tinh
Cong nghé phan mém
Bién tif cong nahiép

Trung CB Ky Thudt Ly Tu Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép Cong nghé Ky thuat 0 to Cong nghé O to
TruGng CB Ky Thudt Ly Tu Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép 2013 Cong nghé Ky thuat Dién - ién tir Dién Cdng nghiép
Trung CB Ky Thust Ly Tu Trong Chuyén nghiép 2013 Cong nghé KF thust Ca khi Ché tao may
10 | Trubng €O Ky Thudt Ly Ty Trong Chuyén nghiép 2013 Cong nghé Ky thuat Dién - ién tir Dién tif cong nghiép m
11 | Trubng €O Ky Thudt Ly Ty Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép 2014 Cang nghé Ky thudt Co khi- Ché tao mdy
12 |Trufong €O K7 Thust Ly Ty Trang Cao déng - (Tin chi) ~ Chuyén nhiép 2014 Cong nghé Ky thuat Nhiét Bién lanh
13 | Trubng CO Ky Thudt Ly Ty Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép 2014 Cong nghé Ky thuat 0 to Cong nghé O to
14 |Trufong €O K7 Thust Ly Ty Trong Cao déng - (Tin chi) ~ Chuyén nhiép 2014 Cng nghé Thang tin Hang may tinh
15 | Trubng €O Ky Thudt Ly Ty Trong Chuyén nghiép 2014 Cang nghé Théng tin Cang nghé phan mém
16 |Truong €O K7 Thust Ly Ty Trang Chuyén nghiép 2014 Cong nghé Ky thuat Bién - Bién tif  Bién Cong nahiép
17 | Trubng €O Ky Thudt Ly Ty Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép 2015 Cang nghé Ky thuat Dién - Bién tir Dién Cdng nghiép
18 |Truong €O K7 Thust Ly Ty Trong Cao déng - (Tin chi) ~ Chuyén nghiép 2015 Cong nghé May Cong nghé May va Tho trang
19 |Truong €O K7 Thust L Ty Trang Cao ddng - (Tin chi)  Chuyén nghiép 2015 Cong nghé Ky thuat Nhie Bién lanh
20 | Trudng CO Ky Thuat Ly Ty Trong Cao dang - (Tin chi) Chuyén nghiép 2015 Céng nghé K thuat 0 to Cong nghé 0 to sz
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· Bấm nút “Sửa” sẽ mở ra màn hình Lập chương trình khung – Tín chỉ/Niên chế. Lúc này cần kiểm tra lại thông tin học phần: Môn học, ĐVHT, Số tiết LT, Số tiết TH, điều kiện ràng buộc và các thông tin khác.
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II. Phân ca học cho lớp

Thao tác: Học vụ sinh viên ( Quản lý lớp học ( Danh sách lớp học
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15CO-ONTT4  15CD-CNTT4 58 57 57 Knoa Céng nghé Théng tin Cang nghé Thang tin Céng nghé Website
15CONTTS 15CB-CNTTS 58S 58 Khoa Céng nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cang nghé Website
1SCOCNTT2  15CB-CNTT2 s s 56 Khoa Cong nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cong nghé Website
1SCONTTT 15CB-CNTTT 58S 58 Khoa Céng nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cang nghé Website
1SCOCNTTS  15CB-CNTTS s s 58 Khoa Cong nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cong nghé Website
1SCOCNTT6  15CB-CNTT6 58S 58 Khoa Céng nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cang nghé Website

BNTT7 ss e 2 Khoa Céng nghé Thang tin Cong nghé Thang tin Cong nghé Website





Minh họa Bước 3: Thêm lớp học
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Lưu ý: Khi tạo lớp học phải chọn Ca học cho lớp.
III. Giảng viên

1. Quản lý danh sách giảng viên
Thao tác: Quản lý đào tạo ( Quản lý giảng viên – phòng học ( Quản lý giảng viên
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13 |V 01016004 Ché Van Ca  Cohiu Khoa Céng nghé May - Thai trang
14 ¥ 01009002 Hoang Ngoc Can  Co hitu Phong Thanh tra Gido duc - Céng tac Sinh vién
15 | 01022039 Cao Hai Cha | Co hitu Trung Trung hoc phd théng Ly Tu Trong
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Minh họa Bước 2: Import giảng viên từ HRM
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2. Phân công giảng viên – môn học
Thao tác: Quản lý đào tạo ( Quản lý giảng viên – phòng học ( Phân công giảng viên – môn học
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206 | Khoa Cong nohé Thong tin 01015031 ' - Cohiu 000231 Chuyén dé pHP s <TG
207 |V Knoa Cong nghé Thang tin 01015031 Mai Chiém Tudn Cohtu 000094 L3p trinh ASP Tatas <Tatcs
208 |V Knoa Céng nghé Thang tin 01015031 Mai Chiém Tudn Cohiu 000087 Lap trinh PHP TEas Taas
~ = [209 | Knoa Cong nghé Thong tin 01015031 Mai Chiem Tuan Cohtu 000264 L3p trinh web Tatas <Tatcs
210 |V Knoa Céng nghé Thng tin 01015031 Mai Chiém Tudn Coht 000095 Lap trinh Windows TEas Taas
v = [211 |V Knoa Cong nghé Thong tin 01015031 Mai Chiem Tuan Cohtu 000101 Ly thuyét do thi Tatas <Tatcs
212 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01015031 Mai Chiém Tuan Cohtu 000152 Thiét ké Web TEas Taas
213 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000231 Chuyén dé pHP Tatas <Tatcs
214 |V Knoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000094 L3p trinh ASP TEas Taas
o 215 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000095 Lap tinh co s dilieu <Tatcas | <Tatcas
WA 216 | Khoa Gong nghé Théng tin 01018001 Nguyén Cao Phang Cohd 000086 Lap ik hudng b1 tuang s <TG
217 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000087 L3p trinh PHP Tatas <Tatcs
218 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000264 L3p trinh web TEas Taas
219 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000265 L3p trinh web nang cao Tatas <Tatcs
220 |V Knoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000152 Thiét ké Web TEas Taas
221 |V Khoa Cong nghé Thong tin 01018001 Nguyén Cao Phong Cohtu 000224 XML <Tatcas | <Tatcas
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IV. Phòng học

Thao tác: Quản lý đào tạo ( Quản lý giảng viên – phòng học ( Phòng học
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Minh họa Bước 3: Thêm danh sách khoa sử dụng
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V. Lập kế hoạch đào tạo học kỳ

Thao tác: Quản lý đào tạo ( Tiến độ đào tạo ( Kế hoạch đào tạo – Tín chỉ /Niên chế
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Minh họa Bước 1: Thêm tiến độ đào tạo học kỳ
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2 Tribng COKY 12015 Cao dang - (Tin chi)  Chuyén nghiép Cong nghé May 2

ot HKL (2015-2016)  + - | Ghichi





VI. Lập tiến độ đào tạo học kỳ

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý kế hoạch đào tạo ( Quản lý tiến độ đào tạo học kỳ
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Minh họa Bước 1: Thêm tiến độ đào tạo học kỳ
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· Khi lưu tiến độ đạo tạo học kỳ sẽ hiển thị màn hình Áp dụng tiến độ đào tạo
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Lưu ý: 
· Nếu lớp học nào không theo tiến độ đào tạo chung (có thời gian học khác tiến độ chung) thì thực hiện thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý kế hoạch đào tạo ( Điều chỉnh tiến độ đào tạo theo lớp danh nghĩa để cập nhật lại tiến độ riêng. Ta thực hiện như sau:
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Hình 1: Chọn lớp học để cập nhật tiến độ riêng

[image: image16.png]| [EJBIEU CHINH TIEN BO BAO TAO THEO LGP DANH NGHIA X | -
Q Timbiem %, Clear | > Capnhittiends | (1) Déng
PIEU CHINH TIEN PO PAO TAO THEO LOP DANH NGHIA
Diéu kién tim kigm 5}, Danh séch I6p hoc
ot * Ngay tién dé S5 tuan tién d5. Endo
_ - M3 Iép hoc Ténldp hoc L = TENS | stiends
Dot 1 ndm 2014 Tir ngay Dén ngay Tuan hoc Tudn du trif Tuan thi Téng cong rieng
: . . TR - T
B BT o0 crin o o0 T —— 2 o1 hoa K to3
3 g ¢ 2 ™1 Khoa K thu
o] & oeng —— . Jfaea 5
4 © B2: Diéu chinh thong 2 01 Khoa BiEu d
5 m - tin 2 o1 Khoa Cong r
= | _ PIEU CHINH TIEN PO e e (e
7 22 i TD1 “khoa Bién -
= ||| sy bt gau 18/08/2014 ~ | Ngdy ket thic*  |25/01/2015 - i il T
< S8 tuin hoc* 18 S8 tudn thi* 1 ] 3
5, Danh 'S5 tuan du tr 4 T Téng s6 tuan 23
. Theo tién dd chung B1: B v Theo tién d6 chung 6 tuan tién 46 Tién do
~ — Tuandytrir | Tuanthi | Téngsstusn | Meng
1 | [v 010107001205 Phuong phap nghién ciiu khoa hoc 12DKTOL B3 khda 18/08/2014 18/01/2015 1 18 3 1 2
2 | 010107041201 TOEIC4 120KT01 B3 khéa 18/08/2014 18/01/2015 18 3 1 2
3 | ¥ 010107041203 TOEIC4 120KT01 B3 khda 18/08/2014 18/01/2015 18 3 1 2
4 | 010107025401 Ké toan chipl 12DKT01 B3 khoa 18/08/2014 | 18/01/2015 18 3 1 2
5 | v 010107025801 Ke toan tai chinh phan 1 12DKT01 B3 khoa 18/08/2014  18/01/2015 18 3 1 2
6 | 010107026901 Tham dinh dudn dau tr 120KT01 B3 khéa 18/08/2014 18/01/2015 18 3 1 2
7 | 010107036101 Théng ké va du bao kinh doanh  12DKTO1 B3 khoa 18/08/2014  18/01/2015 18 3 1 2
s | v 010107037504 Nghigp vu ngan hang thuong mai  120KT01 03 khda 18/08/2014 18/01/2015 18 3 1 2
s | v 010107038101 Nghiép vu ngoai thuang 120KT01 B3 khéa 18/08/2014 18/01/2015 18 3 1 2
10| v 010107039602 Thanh toan quocté 120KTO1  Pang Ién k& hoach 18/08/2014. 18/01/2015 18 3 1 pr)
] i ] D





Hình 2: Điều chỉnh tiến độ riêng
VII. Kế hoạch nghỉ lễ, tết, hè

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý kế hoạch đào tạo ( Kế hoạch nghỉ lễ, tết, hè
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VIII. Mở lớp học xếp thời khóa biểu

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý môn học – lớp học phần ( Quản lý lớp học xếp TKB 
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Hình 1: Thêm lớp học xếp thời khóa biểu mới
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Hình 2: Tạo lớp học xếp thời khóa biểu mới
GIAI ĐOẠN 2: LẬP KẾ HOẠCH THỜI KHÓA BIỂU

IX. Mở lớp học phần cho các môn học

3. Mở lớp học phần

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý môn học – lớp học phần ( Quản lý lớp học phần
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Hình 1 : Thêm lớp học phần mới

Minh họa Bước 1: Thêm mới lớp học phần
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Lưu ý: Khi thêm lớp học phần nếu muốn mở về khoa chủ quản môn học thì Bỏ check [image: image22.png]Md ldp V2 khoa chi quan mén hoc




 và chọn lại khoa chủ quản mình chỉ định
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Hình 2: Lưu lớp học phần đã mở
4. Lập giảng viên dự kiến

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý môn học – lớp học phần ( Quản lý lớp học phần
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Minh họa Bước 1: Chọn giảng viên dự kiến
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X. Ghép lớp học phần

· Nếu Phòng Đào tạo mở ra 2 lớp học phần, nhưng sinh viên đăng ký học mỗi lớp học phần sĩ số ít thì Trường có thể ghép lớp học phần.

Ví dụ: Mở ra 2 lớp học phần: 010112301501 và 010112301502 với sĩ số mỗi lớp là 70 sinh viên.

· Tổng sinh viên đăng ký vào lớp 010112301501 là  50

· Tổng sinh viên đăng ký vào lớp 010112301502 là 15

· Như vậy Phòng Đào tạo sẽ ghép 2 lớp học phần 010112301501 và 010112301502 thành 1 lớp. Sẽ giữ lại lớp học phần gốc, lớp học phần còn lại sẽ chuyển về trạng thái “Hủy lớp”

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý môn học – lớp học phần ( Quản lý lớp học phần

Lưu ý: chỉ được ghép các lớp học phần đang ở trạng thái Đang lên kế hoạch hoặc Đã khóa.
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Minh họa Bước 3: Ghép lớp học phần
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· Sau khi ghép lớp học phần thì sẽ giữ lại lớp học phần chọn làm lớp gốc, các lớp học phần còn lại sẽ chuyển về trạng thái “Hủy lớp”.
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XI. Ghép lịch học

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Ghép lịch học
· Dùng để ghép các lịch học.

· Điều kiện để ghép được các lớp học với nhau: các lớp học phần có cùng môn học, chưa được xếp lịch và phải cùng tiến độ đào tạo.
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Minh họa Bước 4: Thêm lớp học phần ghép lịch
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XII. Xếp thời khóa biểu

5. Xếp thời khóa biểu tự động

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Hỗ trợ xếp lịch học
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Hình 1: Thực hiện xếp lịch học
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Hình 2: Lịch học đã được xếp

· Các chức năng xếp lịch:

· Xếp lịch học: Check vào để xếp lịch học.

· Xóa lịch đã xếp: Nếu check vào sẽ xóa tất cả các lịch học đã xếp trước đó.

· Sao chép đến hết tiến độ: Nếu check vào thì lịch học được sẽ sao chép đến hết tiến độ. Ngược lại chỉ xếp cho tuần đang chọn.

· Xếp giảng viên: Nếu check vào sẽ tự động cấp giảng viên cho lịch học. 

· Xếp phòng học: Nếu check vào sẽ tự động cấp phòng cho lịch học.

Lý thuyết, Thực hành: Check chọn 1 trong 2 Lý thuyết hoặc Thực hành để xếp lớp lý thuyết hoặc thực hành. Cũng có thể check vào cả 2 để xếp cả lớp lý thuyết và lớp thực hành.

6. Xếp thời khóa biểu thủ công

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Xếp lịch học theo tuần
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Minh họa Bước 6: Thêm giảng viên giảng dạy
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Minh họa: Sao chép lịch học đã xếp đến hết tiến độ
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Lưu ý: Chỉ có thể xếp lịch đối với các lớp học phần ở trạng thái “Đang lên kế hoạch”

· Đối với lịch thực hành có chia nhóm:
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· Click phải chuột vào lịch thực hành và chọn chức năng “Chia nhóm lý thuyết/thực hành” màn hình Chia nhóm lý thuyết/thực hành hiển thị.
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· Nhập số nhóm TH và bấm “Lưu”, lịch học sẽ tạo thêm 2 dòng mới với nhóm 1 và nhóm 2 tương ứng. Lúc này ta thực hiện xếp lịch học tương tự với xếp lịch học cho lớp lý thuyết.
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XIII. Cấp phòng học

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Cấp phòng học lý thuyết / Thực hành
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Hình 1: Tìm kiếm lịch thi lại để cấp phòng
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Hình 2: Thực hiện cấp phòng
GIAI ĐOẠN 3: HIỆU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU

· Sau khi lập kế hoạch thời khóa biểu cần theo dõi trạng thái đăng ký theo tiến độ. Nếu có sự thay đổi về phòng học, giảng viên, lịch dạy, … thì thực hiện các thao tác sau:

7. Cập nhật trạng thái đăng ký theo tiến độ

· Đang lên kế hoạch: cho phép xếp lịch học.

· Mở lớp: trạng thái này cho phép sinh viên đăng ký vào lớp học phần. 

· Chỉ đăng ký: Trạng thái này vẫn cho phép sinh viên đăng ký vào học nhưng không được phép hủy đăng ký học phần. Lúc này Phòng kế toán có thể thu học phí sinh viên; 
· Đã khóa: khi sinh viên bắt đầu vào học thì chuyển LHP về trạng thái Đã khóa. Lúc này không được phép đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần.

· Hủy lớp: lớp học phần đã bị hủy

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý môn học – lớp học phần ( Quản lý lớp học phần
[image: image41.png]| [EJQUAN LY LGP HOC PHAN x |

QT gem] @ Timing oo Y, Clar | o Themméi- 3 ¥6a gl L 00 chtp | [ xustscel @1 | (1 0ong
Buoc 2: Click QUAN LY LGP HQC PHAN

biéu kién tim kiem

Dot * HKI (2015 - 2016) ~ - Khoachiquin [/ -
Bicdiotao (R ~ - loaidiotac  [Finc g~
Ldp danh nghia [7 v = Lop dykién
rongtns  pngknkehoh <o Loakp I
= - Ma LHP Ma HP. ‘Tén mén hoc SGtEtLT | 6 tiet Loailip Ldp ban dau
1 /020200000725 0202000007 Anh van 1 3 i 45 [l [] 56 Tinchi - 15CO-CNTT2
2 /020200002503 0202000025 Co s difliéu 30 0 0 56 Tin chi _— 15CD-CNTT2.
V020200002509 0202000025 ]Co 56 4 ;@.—1_1_5\_ 30 ) - 1SCO-CNTTS.
4 1« 1020200002510 0202000025 Co G dir I 30 0 20 80 Tinchi - 15CD-CNTT6.
5 V020200002511 0202000025 Co s dir i Sao chép El] [} 20 80 Tinchi - 1SCOONTT7
6 Ghép Iép hoc phan 30 ] 20 80 Tin chi - 15CO-CNTTS.
7 " N . —— 30 ) 20 8 Tin chi - 15CO-CNTT6
s Buwérc 3: Click phai Choniop ke 0 [} 20 80 Tinchi - 1SCOONTTT
9 A A 1A A Chon gidng vién dy kién 0 30 0 56 Tin chi - 15CD-CNTT2.
fo| chustvalop hoc phén g o — 3 Z I5: oot
11 va chon chtrc nang Eorefreres 0 0 [ 2 Tndi - 1scoaNTT2
12 “Chuyén trang tha 30 [) ) £ Tin chi - 15CO-CNTT2
13 N 45 0 0 56 Tin chi - 15CD-CNTT2
14 roerrtt 13 ‘Cap nhat thé gian. 45 0 0 56 Tinchi - 1SCO-ONTT2
15 /1020200021734 0202000217 Vat If dai ¢ e ohit kj mb cp a5 0 [) 6 Tinchi - 15CO-NTT2





Minh họa Bước 3: Chuyển trạng thái
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8. Thay đổi phòng học

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Cấp phòng học lý thuyết / Thực hành
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· Sau khi hủy phòng thì thực hiện cấp phòng lại cho lịch học. Thao tác tương tự Cấp phòng lịch học.

9. Thay đổi giảng viên

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Xếp lịch học theo tuần
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10. Thay đổi lịch dạy

· Muốn thay đổi lịch dạy thì thực hiện các bước sau:

· Chuyển trạng thái lớp học phần về “Đang lên kế hoạch”. Thao tác tương tự Cập nhật trạng thái đăng ký theo tiến độ
· Hủy phòng học thao tác tương tự Thay đổi phòng học
· Thực hiện thay đổi lịch dạy thao tác tương tự Xếp lịch học
· Cuối cùng chuyển trạng thái lớp học phần về “Đã khóa. Thao tác tương tự Cập nhật trạng thái đăng ký theo tiến độ
11. Hủy lớp học phần

Thao tác: Học vụ sinh viên ( Quản lý đăng ký học phần ( Hủy lớp học phần
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GIAI ĐOẠN 4: KIỂM SOÁT THỰC TẾ

XIV. Quản lý báo nghỉ

· Trường hợp 1: giảng viên A bận việc và nhờ giảng viên B dạy thay, thì giảng viên A phải báo với Phòng đào tạo để cấp lại Giảng viên B cho lịch học ngày hôm đó bằng cách sau:

Thao tác: Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Xếp lịch học theo tuần
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· Tìm lịch học và xóa giảng viên cũ, sau đó cấp lại giảng viên mới.

Minh họa Bước 6: Thêm giảng viên giảng dạy
· Trường hợp 2: giảng viên A bận việc và nhờ giảng viên B dạy thay, nhưng giảng viên A chưa báo Phòng đào tạo để cấp lại Giảng viên B cho lịch học ngày hôm đó thì thao tác như sau:

· Giảng viên B vẫn đi dạy bình thường, sau khi đổ dữ liệu chấm công lịch học thì cập nhật lại giảng viên giảng dạy tại màn hình Cập nhật chấm công lịch dạy
· Trường hợp 3: giảng viên xin nghỉ dạy có báo trước, thì dùng chức năng tạm ngưng lịch học. Thao tác như sau:

12. TH1: Tạm ngưng lịch học online
Bước 1: Giảng viên sử dụng cổng thông tin Giảng viên để thực hiện đề xuất tạm ngưng lịch học của lớp.

Thao tác: Chọn chức năng “Lịch dạy lịch coi thi theo tuần” trang Xem lịch theo tuần được hiển thị.
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Hình 1: Chọn lịch học để thực hiện tạm ngưng
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Hình 2: Đề xuất tạm ngưng lịch học đã chọn
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Hình 3: Lưu đề xuất tạm ngưng lịch học

Bước 2: Giáo vụ khoa, tổ bộ môn thực hiện duyệt tạm ngưng lịch học.

Thao tác: Thời khóa biểu(  Quản lý lịch học ( Quản lý tạm ngưng lịch học 
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13. TH2: Tạm ngưng lịch học offline

Bước 1: Giáo vụ khoa thực hiện ngưng lịch học của lớp.

Thao tác: Thời khóa biểu(  Quản lý lịch học ( Quản lý tạm ngưng lịch học
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Hình 1: Thêm đề xuất tạm ngưng mới
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Hình 2: Chọn lớp học để đề xuất tạm ngưng
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Hình 3: Thực hiện ký xác nhận tạm ngưng lịch học

XV. Xếp lịch học bù

· Sau khi thực hiện tạm ngưng lịch học (Tạm ngưng lịch học Online hoặc Tạm ngưng lịch học Offline) thì ta thực hiện xếp lịch học bù cho lịch học đã tạm ngưng.
14. TH1: Đề xuất dạy bù online
Bước 1: Giảng viên sử dụng cổng thông tin Giảng viên để thực hiện đề xuất lịch dạy bù

Thao tác: Chọn chức năng “Đề xuất lịch dạy bù” trang Đề xuất dạy bù được hiển thị.
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Minh họa Bước 2: Đăng ký lịch dạy bù
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· Nhập Ngày dạy bù, Từ tiết, Đến tiết và bấm nút “Tìm phòng” sẽ hiển thị danh sách phòng để đăng ký lịch dạy bù.
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Bước 2: Giáo vụ khoa, tổ bộ môn thực hiện duyệt đề xuất dạy bù.

Thao tác: Thời khóa biểu(  Quản lý lịch học ( Quản lý đề xuất dạy bù
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15. TH2: Đề xuất dạy bù offline

Bước 1: Đề xuất dạy bù

Thao tác: Thời khóa biểu(  Quản lý lịch học ( Quản lý đề xuất dạy bù
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Hình 1: Thêm đề xuất tạm dạy bù
Minh họa Bước 3: Thêm đề xuất dạy bù
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Hình 2: Chọn lịch học đã tạm ngưng
· Chọn Lịch tạm ngưng sẽ xuất hiện màn hình Đề xuất dạy bù tạm ngưng lịch học
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Hình 3: Chọn thông tin đề xuất dạy bù
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Hình 4: Thực hiện xác nhận đề xuất dạy bù
XVI. Chấm công báo giảng

16. Đổ dữ liệu chấm công lịch dạy

Thao tác: Giờ dạy GV ( Quản lý chấm công ( Đổ dữ liệu chấm công lịch dạy
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11 & T Khoa Cong nghé Bong e 01010033 Nguyén Van Hau i 58 58 3 1 3 3.00  Toan caocap 1
1 & " Khoa Céng nghé Béng iuc 01010030 Giang Phi Hing i 58 58 3 9 10 2 2.00 " Gido duc the chat 1
13 & T Khoa Cong nghé Bong e 01010006 Nguyén Thi Huyn Noa i 58 58 3 3 3 2.00 Héa hoc dai cuong 1
14 [& T Khoa Cong nghé Bong e 01010016 Nguyén Thi Cam Thach i 58 58 E 3 E 3.00 Todn caocap 1
5 & " Khoa Céng nghé Béng Iuc 01010021 L& Thai Hang i 58 58 3 9 10 2 2.00 Gido duc thé chat 1
16 [& T Khoa Cong nhé Bong i 01010004 Nguyén Thi Minh Quy i 58 58 3 1 3 300 Anh van 1
7 & " Khoa Céng nghé Béng Iuc 01010031 Ha Nhu Mai i 58 58 3 4 3 300 Toan caocap 1
= &5 Khoa Céing Nahé Nhiét - Lanh " sioiosh2 Nauvén Tién Duona ¥ 60 0 3 7 3 300 Todn cao cio 1 =





· Hàng ngày bộ phận chấm công sẽ đổ dữ liệu chấm công cho các lịch học.
17. In kiểm tra giờ thực giảng

Thao tác: Giờ dạy GV ( Quản lý chấm công ( In kiểm tra giờ giảng

[image: image63.png]| [E]IN KIEM TRA GIG THUC GIANG x |
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Budc 2: Click

"Tim kiém!
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IN KIEM TRA GIOG THU'C GIANG

< -

coss ~ - Diynh3 .-
Knoa Budc 1: Nhap ~ — Nhomphong [[Ring =
Nady cham * | 13/10/2015 ngay chadm T e Dén tiét
- Khoa Thir|Tirtiet| pentiet | SstetTr | sstitQd Tén phong Ma GV Giang vien Liphoc | Sis3| Malap hocphan Mén hoc =

1 [Khoa Cong nghé Théng tin. 3 1 3 3 300 HL3-03(P.Vitinh4) 01015 NguyénVan Giang  14cotPo2 36 020200001802  Cau tric dif iéu

5 |khoa Cong nghé Thongtn 3 4 5 27200 HL3 03 (b Vitinh 4) 015 Nauyén Van Giang  14coTP02 | 36 020200001802 | Cad tric oty

3 [Khoa Cang nghé Thang &) 1 2 2 Nguyen Sanh 020200002503

4 |Khoa Cong nghé Thongtn. 3~ 1 2 2 200 HL3-14 (Phong hoc THPT (Phong 08)) 01010 Nguyén Hujnh Mai Hanh 15TC.QTM 19 040200045404 HGa hoc 1

5 |Knoa Céng nghé Thangtin 3 1 ) 3 e HLT- 12 (P Vitinh 8) 01015 Lsm Thanh Hing 1301 40 020200009501  Lép trinh co s6 difiéu

6 |Knoa Céng nghé Thangtin 33 s 47 e HLT - 12 (P Vitinh 8) 01615 Lsm Thanh Hing 13COTP1L 40 020200009501 L8P trinh co 56 di liu

7 |khoa Cong nghé Thong tn 3 1 3 3 o0 HLL-11 (P Vitnh7) 101015 Nguyén Thi Thay 14COTPOL 38 020200009801  L3p trinh quan Iy

5 |khoa Cong nghé Thong tn 3 4 5 27 200 HLL AL (P itinh 7) 015 Nguyén Thi Thy 14COTPOL | 38 020200009801  L3p trinh quan Iy

5 |khoa Cong nghé Thongtn 3~ & 5 1 o0 HL2-04 (PVitinh 2) 015 Nouyén Van bén 130TM2 38 020200010402 Mang Linux 1

10 |Khoa Cong nghé Théng tin. 3 10 27 200 HL2 04 (Pitinh 2) 101015 Nguyén Van Bon 130TM2 38 020200010402 Mang Linux 1

11 |Khoa Cang nohé Thana tin 3 3 4 3 om0 HLZ S04 (P tinh 2) 01015 Bang Ngoc Boan 14coMol | 30 020200010601  Mang may tinh va quan i mang

12 [Khoa Cang nghé Thana tin 35 37 e HLZ S04 (P Vi tinh 2) 01015 Bang Naoc Boan 1acommol | 30 020200010601  Mang may tinh va quan i mang

13 |Khoa Cang nghé Théng tin. 3 8 S 3 e HLIS05 (P Vitinh 6) 101015 (6 Ouj Hung Qubc  13coTMi | 38 020200010701  Mang nang cao

14 |Khoa Cong nghé Théna tin 3 10 i1 2200 HL3 05 (P Vitinh 6) 015 € uj Hung Quéc  13coTHI | 38 | 020200010701  Man nang cao

15 [Khoa Cong nghé Thang tin 3 1 3 2 200 HL3-02 (P Vitinh 9) 015 Tran Vinh Xuyén 14TCQTol | 23 | 040200015201  Thiét kE Web

16 |Khoa Cong nghé Théng tin 3 | 3 [ 4 an0 T HL3S02 (P Vitinh 9) 101015 Trén Vinh Xuyén 1aTcoror | 23 040200015201  Thiét ke Web

17 |Khoa Cang nohé Thana tin 3 1 3 3 s G202 (L L Thuyt) 01010 Nouyén Thi Cam Thach | 15CBCNTTL | 58 | 020200020435  Toan cao cap 1

18 |Khoa Cang nghé Thana tin 3 1 3 3T e Gl 03 R L Thuyt) 01010 Dugng Bl Kién 15co-NTT7 | 22 020200020438 Toan caocap 1 ]





18. Cập nhật chấm công lịch dạy 

Thao tác: Giờ dạy GV ( Quản lý chấm công ( Cập nhật chấm công lịch dạy

[image: image64.png][EICAP NHAT CHAM CONG LICH HOC X |
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kiém Coss ~ - Diynm -
Budc 1: Nhap Khoa Knoa Céng nghé Théng tin ~ - phong Chon chi &t phong
Cham cng ngay  ([cham cong ngay * [13/10/2015 Géing vién
va cac dieu kién it D@ tit
tim ki€ém
sdngvien | Hoténgingvien | Lép hoc Nhom | Siss | Sisodangky sotiet QD Mon hoc
1 | Khoa Cong nghé Thang tin 01015001  NouénVan Gang  14COTP02 3 300 Cau tric difliéu
' Khoa Céng nghé Thang tin 01015001 Nguyén Van Giang 14COTP02 36 l 200
7 g nghé Thang tin Nguyén Sanh Cu 2.00
4 Khoa Cong nghe Thang tin L3p trinh o 50 d0r e
5 |V Khoa Cong nghé Thong tin 019 ) . . ‘Chon o thifu sét 400 (3p tinh co 56 d
6 |V Khoa Cng nghs Thang tin 4 Buoc 3: Click phai Xés losithida sot 360 Lap tinh quan
7 | Khoa Cng nahé Thang tin “mf  chudtvao lich hoc Ly Coprhgaitinn 300 Lap tinh quan iy
s |V :Khnx Céng nghé Thang tin af can cap nhat va chon Cap nhit ghi chi 1.00 :Mxng Linux 1
o |V Koa Cong nohe Thng tin ol chire nang tvong tng 200 Mang Linux 1
10 | Khoa Cong nghé Thang tin 010 200 Mang may tinh va quan|
11 |v Khoa Céna nghé Thong tin 01015018 TaceTHioL Ell 2.0 Mang méy tinh va quar
12 |V Khoa Céna nghé Thong tin | 01015004 LeQuyHung Qusc  13CBTHI 3 . 200 Hang nang cao
13 |V Khoa Céna nghé Thong tin | 01015004 LeQuyHung Qusc  13CBTHI Ed I 200 Mang nang cao
14 |V Khoa Céna nghé Thong tin 01015008 Tran Vinh Xuyén 14TCqTO1 3 1 200 Thiét k& Web
15 |V Khoa Céna nghé Thong tin 01015008 Tran Vinh Xuyén 147CqTO1 3 i 400 Thiét k& Web





Minh họa Bước 3: Với chức năng “Chọn giảng viên”
[image: image65.png]| [EICAP NHAT CHAM CONG LICH HOC X |
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CAP NHAT CHAM CONG LICH HQC

- knoa ioa Cong nghé Thong ]

1 |V Khoa Céng nghé Théng tin M3 giang vien Ho tén

2 |V Knoa Cing nahé Thang tin 3, Danh sach giang vién

&l a2 Al - M giéng vien Ho dém Ten Khoa Loai giang vién

Budrc 3: Click : - S nahe Tha -

4 . ~ Chon. 01015005 Nauyén Sanh Cung_ Khoa Cong nghé Thong tin__ Co hilu

5 Chon" d@é chon o1015022 Nguyén Van Danh  Khoa Cang nghé Théng tin  Go' hiu

E giang vién thay thé Ty oloisoil Bat Khoa Cong nghé Thong tin__ Co hilu

7 Ao 01015032 bat  Khoa Céng nghé Théng tin  Co'hifu
i 5 | chon 01015018 Boan_ Khoa Cong nghé Thong tin__ Co hilu

8 [ Knoa Cong nghé Thang tin 6 | Chon 01015023 Bon  Khoa Cong nghé Thang tin o hilu

s |V Khoa Cong nghé Thong tin 7 | chon 01015020 I Ding _ Khoa Cong nghé Thong tin__ Co hilu

10 |V Khoa Céng nghé Thong tin 5 | Chon 01015027 Luong Minh Diing  khoa Cong nghé Théng tin Co hiu

1V ioa G o Trna T s | chon 01015026  Nauyén Tién viet Ding  Khoa Cong nghé Thong tin__ Co hilu

o e i 10| chon 01015001 Nauyén Van Giang _ Khoa Cong nghé Thong tin  Co hilu

2l ¥ | ¥ho= Cono nohe Thng 11| chon 101501 o Thi Thut Hing  Khoa Cing nohé Thana'tin Ca hity

13 | Khoa Cong nghé Thang tin

14 |V Khoa Céna nghé Thong tin 01015008 Tran Vinh Xuyén 14TCqTol 3 I

15 |V Khoa Céna nghé Thong tin 01015008 Tran Vinh Xuyén 14TCqTOl 3 [

et TT | sstietop Mén hoc

3 300 Cau tric difliéu

k) 2.00 " Cau tric difiéu

2 200 Lap trinh co 53 dirlieu
4 4.00 " Lap trinh co's3 diiieu
3 300 Lap trinh quan Iy

2 200 Lap tinh quan iy

1 100 Mang Linux 1

2 200 Mang Linux T

k) 2.0 Mang méy tinh va quan
k) 2.0 Mang méy tinh va quar
k) 2.0 Mang nang cao

k) 200 Mang nang cao

k) 200 Thiét ké Web

4 4.00 Thiét ke Web





XVII. Chuyển đổi số tiết thực giảng

Thao tác: Giờ dạy GV ( Quản lý chấm công ( Quy đổi dữ liệu chấm công thực giảng
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Buoc 2: Click
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Buoc 1: Nhap
dieu kién tim
kiém

fpot * Dot 1 nam 2014] < s ~ |~ Knda hoc
lLoai g0 tao v/~ MNginh v/~ Lophoc MEn hoc/LHP
lknoa cQ |~ Loaigang vien |~ Gingvien [

Trang thiquy d6i © Titcd C05QD C ChuaQ® it thanhtoin © Tatca C 030X C Chua BX
- Thong tin giang vién Thong tin mén hoc 5 tiet cham
- r | maev Hova ten Khoa chi quan Ma Lwp Tén mén hoc Liphoc  |LT| S5t€tCTK |Nhom|Siss| sstietTr | so
1 (V] [ 01010108 LéThaiHanh Khoa Khoa hoc néng nghiép va céng nghé sinh hoc 030100035001 Cang nghé sinh ho trong sén xudt rau qud sach CONC-CNSHI17 0 50 5
2 |V TG00000012 Phan Khanh BSng  Khoa Khoa hoc Co ban 1010107001204 Phuong phap nghién cii khoa hoc 120KT02 i s s 3
5 v TGO0000194 Bosn Nam Hal Khoa K& toan kim toan 1010107026901 Tham dinh di/n ddu b 120KT01 v s 0 3
4 v TGO0000402 Hilynh Tan Ding  Khoa K& todn kiém todn 1010107041203 TOEIC 4 12DKT01 v R 60 3
5 |v TGO00O1116 B3 Trong Danh Khoa KE todn kiém todn 1010107025401 KE todn chi pl 120KT01 @ s 0 3
s |v 06007080 Nouyén Trung Du~ Khoa K& todn kiém todn 1010107037504 Nghiép vy ngan hang thiong mai 120KT01 v W 50 3
7 v 06007080 Nouyén Trung D Khoa KE toan kiém tosn 1010107037805 Nghiép vu ngan hang thuong mai 120KT02 v s s 3
s |v TAOD012282  HB Thiy Ai Khoa Tai chinh ngan hang 1020100001801 Anh ngt vén phong 1 BTKTio-oTe 15 60 B
o |V 06007082 Trén Thi Huiang Giang Knoa K toain kiém todn 1010107038101 Nohiép vu naoai thuang 120KT01 v FER 60 g 1
10|V 06007087 Nouyén Thi Xuan vy Khoa K todn kiém todn 1010100003701 Anh vn chuyén nonh k& todn BTKTi0BHTC ¥ 60 60 2 2
1 |V 06007087 Nouyén Thi Xuan Vy  Knoa KE todn kiém todn 1010100003701 Anh van chuyén nonh k& todn BTKTL0BHTC ¥ 60 60 1
12V 01003043 Nouyén Ngoc Han  Khoa Biéu dugng 010107022702 Gidi phau 130DD02 v FER 60 1
13V 01003043 Nouyén Ngoc Han  Khoa iéu dubng 010107022702 Gidi phau 130DD02 v FER 60





· Tính hệ số quy đổi:

· Nhập trực tiếp các hệ số quy đổi vào từng cột (HS bậc ĐT, HS lý thuyết, HS thực hành,…) cho giảng viên vừa thêm.

· Hoặc click đánh dấu ( vào ô chọn  [image: image67.jpg]


  để chọn giảng viên và click chuột phải vào lưới chọn chức năng [image: image68.png]Tinh hé 56 quy déi tu dong



 hệ thống sẽ tự tính các hệ số quy đổi.

· Tính số tiết quy đổi tự động:

· Click đánh dấu ( vào ô chọn  [image: image69.jpg]


  để chọn giảng viên và click chuột phải vào lưới chọn chức năng [image: image70.png]Tinh s6 tiét quy déi tu dong



 hệ thống sẽ tự tính số tiết quy đổi.

· Cập nhật sĩ số chấm công:

· Click đánh dấu ( vào ô chọn  [image: image71.jpg]


  để chọn giảng viên và click chuột phải vào lưới chọn chức năng [image: image72.png]Cap nhat si s6 chém cong.



 hệ thống sẽ tự cập nhật sĩ số.
· Bấm nút  [image: image73.jpg]


 để hoàn tất.
[image: image74.png]
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